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TỈNH QUẢNG TRỊ
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	     Số:            /KH-UBND

(Dự thảo)
	          Quảng Trị, ngày       tháng     năm 2021


KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Trị 

năm 2021


Thực hiện Công văn số 1100/BNN-VPĐP ngày 24/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021; Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh Quảng Trị năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Trị năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức kinh tế tích cực
tham gia Chương trình OCOP, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng khai thác giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị sản phẩm, thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình OCOP; xác định rõ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm; phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ngành và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ
quản lý nhà nước các cấp về quản lý thực hiện Chương trình OCOP và phát huy vai trò của các chủ thể sản xuất tham gia thực hiện Chương trình OCOP.

- Duy trì các sản phẩm OCOP đã được công nhận; nâng hạng và định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh tham gia Chương trình OCOP; tổ chức đánh giá, xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP của tỉnh; thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; ưu tiên đưa nội dung triển khai chương trình OCOP thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của đơn vị để chủ động thực hiện có hiệu quả;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã bố trí thêm ngân sách địa phương và chỉ đạo tốt công tác lồng ghép nguồn lực từ các chương trình dự án khác trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP. Tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát
- Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.



- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

- Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn.

2. Mục tiêu cụ thể
- Hoàn thiện/nâng cấp và tiêu chuẩn hóa, công nhận ít nhất 23 sản phẩm đạt 3 sao và 2 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh; lựa chọn từ 1 - 3 ý tưởng sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa để xây dựng sản phẩm OCOP; lựa chọn từ 2- 4 sản phẩm có thế mạnh, đặc trưng của địa phương để xây dựng sản phẩm 5 sao cho giai đoạn 2021-2025. 
- Củng cố hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa các hộ sản xuất với HTX, doanh nghiệp; Có tối thiểu 15 tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, HTX) tham gia chương trình OCOP; có 4 - 6 HTX nông nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.
- Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh và tham gia triển khai thực hiện Chương trình OCOP cho 200 cán bộ quản lý nhà nước (cấp tỉnh, huyện, xã) và 100% chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình.

- 100% chủ thể OCOP nắm được thông tin, trên 70% chủ thể sản phẩm OCOP được tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP trong nước và quốc tế (nếu có); 50 – 70 % sản phẩm OCOP giai đoạn 2019 – 2020 tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại được đàm phán, ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Hệ thống quản lý và điều hành Chương trình OCOP Quảng Trị
- Tiếp tục duy trì Ban Điều hành chương trình OCOP các cấp giai đoạn 2018-2020 để thực hiện nhiệm vụ triển khai chương trình OCOP năm 2021 cho đến khi Trung ương có văn bản hướng dẫn mới thay thế. Trường hợp hợp có thay đổi thì UBND cấp huyện có thông báo bằng văn bản gửi Ban Điều hành chương trình OCOP tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) 

- Cung cấp danh sách cán bộ chuyên trách thực hiện chương trình OCOP cấp huyện và cấp xã gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 10/4.
- Triển khai thực hiện chu trình OCOP đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả. Lồng ghép các cơ chế chính sách có liên quan để hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP.
2. Công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức về Chương trình OCOP

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông về Chương trình OCOP trên phạm vi toàn tỉnh, để cán bộ, người dân, nhất là chủ thể sản xuất hiểu rõ lợi ích, tầm quan trọng, ý nghĩa và giá trị kinh tế tích cực tham gia thực hiện Chương trình OCOP.

- Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền qua hội nghị, hội thảo chuyên đề, diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; xây dựng mỗi tháng 01 chuyên mục trên Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; thường xuyên tuyên truyền trên trang thông tin điện tử về chương trình OCOP đồng thời phối hợp tuyên truyền phổ biến các  sản phẩm OCOP Trị trên các phương tiện thông tin, truyền thông trung ương.

- Tổ chức 04 lớp tập huấn cho đối tượng là cán bộ quản lý, phụ trách Chương trình OCOP ở các cấp; 05 lớp tập huấn cho các chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP.
- Tổ chức 01 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm triển khai, thực hiện chương trình OCOP.

3. Phát triển sản phẩm, dịch vụ, tổ chức kinh tế OCOP
3.1. Về số lượng sản phẩm đăng ký tham gia chương trình

Trên cơ sở 6 nhóm sản phẩm của Chương trình lựa chọn các sản phẩm OCOP chủ lực, đặc sản, đặc trưng dựa theo các tiêu chí như: Có tính độc đáo của địa phương, có khả năng trở thành sản phẩm hàng hóa mang đặc trưng riêng của Quảng Trị; sản phẩm có quy mô sản xuất lớn, có tiềm năng thị trường tiêu thụ trong nước và  hướng tới xuất khẩu. Năm 2021, có 66 ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia, dự kiến lựa chọn các ý tưởng sản phẩm sau để phát triển thành sản phẩm OCOP bao gồm:

- Thực phẩm: 47 ý tưởng sản phẩm;

- Đồ uống: 01 ý tưởng sản phẩm;
- Thảo dược: 14 ý tưởng sản phẩm;
- Lưu niệm, nội thất, trang trí: 02 ý tưởng sản phẩm;

- Dịch vụ du lịch cộng đồng:  02 ý tưởng sản phẩm.

(Danh sách cụ thể theo phụ lục 02 đính kèm)

Ngoài các sản phẩm trên, khuyến khích các huyện, các xã tạo điều kiện lựa chọn các sản phẩm tiềm năng, đặc trưng, đặc sản của địa phương, các sản phẩm truyền thống, tập trung hỗ trợ phát triển, khôi phục các sản phẩm, phấn đấu xây dựng thành các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.
3.2. Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế và điều kiện của địa phương
- Khảo sát và định hướng xây dựng, triển khai các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm khai thác thế mạnh của nông nghiệp, nông thôn Quảng Trị gắn với phát triển kinh tế khu vực nông thôn từ nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các nguồn lồng ghép trên địa bàn. Tập trung xây dựng, triển khai các mô hình, dự án nhằm tạo ra các chuỗi giá trị mới, củng cố chuỗi giá trị hiện có với quy mô liên huyện, liên xã gắn với phát triển các sản phẩm OCOP.
- Xây dựng và triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoàn thiện công nghệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và kinh doanh các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Chú trọng công tác phát triển, đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến liên quan đến các sản phẩm OCOP tại các địa phương đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng.

- Hỗ trợ quản lý nhãn hiệu, tem nhãn mác sản phẩm tham gia chu trình
OCOP; Hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác, kiểm nghiệm chất lượng, công bố chất lượng đối với các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.
- Xác định các nội dung cụ thể, dự kiến nguồn lực xây dựng các sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao và sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, điểm du lịch để xây dựng cho giai đoạn 2021-2025.

3. 3. Củng cố, phát triển các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP
- Hỗ trợ các đối tượng, tổ chức đã tham gia Chương trình OCOP phát triển thành lập mới các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hướng có sự tham gia của cộng đồng, như thêm số thành viên, cổ đông, chuyển đổi loại hình cơ sở sản xuất thành HTX, doanh nghiệp.
- Mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh với một số HTX, doanh nghiệp có điều kiện và năng lực đưa vào sản xuất các sản phẩm mới trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm, khai thác tối đa điều kiện đất đai, cơ sở vật chất (nhà xưởng, thiết bị), nhân lực... theo nhu cầu thị trường.
- Đẩy mạnh kết nối các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP với các nhà tư vấn phù hợp với ngành hàng và thúc đẩy các mối quan hệ đối tác này theo nguyên tắc cùng có lợi.
- Hỗ trợ các tổ chức tham gia Chương trình OCOP nâng cao chất lượng quản trị, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm: Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; tư vấn về quản trị sản xuất - kinh doanh...
4. Công tác xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP
Xây dựng hệ thống hỗ trợ xúc tiến và quảng bá các sản phẩm OCOP Quảng Trị như xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (tại trung tâm hành chính cấp tỉnh, huyện; các chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị…) liên kết với hoạt động các tua, tuyến du lịch, lễ hội trong tỉnh; Hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia chương trình giới thiệu, bán sản phẩm thông qua hoạt động thương mại điện tử.

Thường xuyên tổ chức giới thiệu các sản phẩm tại các Hội chợ OCOP trong và ngoài tỉnh. Tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất tham gia hội chợ làng nghề, đặc sản vùng miền, các hội chợ trong và ngoài tỉnh để quảng, giới thiệu các sản phẩm OCOP. 
Tổ chức, tham gia các hội nghị kết nối cung cầu nhằm giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh.

5. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm
- Cấp huyện: Trước ngày 15/10/2021.
- Cấp tỉnh:  
+ Đánh giá đợt 1: Trước ngày 30/10/2021.
+ Đánh giá đợt 2: Trước ngày 20/11/2021.
- Tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm và trao giấy chứng nhận các sản phẩm đạt kết quả cao (từ 3 sao trở lên); Trưng bày các sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp huyện. Thời gian: hoàn thành trước 15/12/2021.
6. Kiểm tra, giám sát, quản lý Chương trình OCOP: 
Kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP, đặc biệt là sản phẩm OCOP sau khi được đánh giá, công nhận, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm; thu hồi giấy chứng nhận đối với các sản phẩm OCOP không đáp ứng các điều kiện theo quy định. 

Kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP giữa hai kỳ đánh giá cấp tỉnh.
(Chi tiết có lộ trình triển khai thực hiện 

Chương trình OCOP năm 2021 theo phụ lục 1 đính kèm)
7. Huy động nguồn lực hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP

- Ngoài nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ một phần thực hiện chương trình, cấp huyện, xã cần phát huy tối đa nội lực của nhân dân địa phương và các thành phần kinh tế; đa dạng hoá các hình thức huy động vốn như: Vốn nhàn rỗi trong dân, vốn tín dụng, vốn hỗ trợ của doanh nghiệp và các nguồn vốn khác...

- Khuyến khích, vận động các cơ sở sản xuất tăng vốn đầu tư nhằm mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc hiện đại để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; đề nghị hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh cho vay đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, triển khai thực hiện có kết quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương trong thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các nguồn lực về tài chính và cơ sở vật chất từ các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính quốc tế, các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc biệt là từ nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1.  Ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện)

- Dự kiến ngân sách địa phương hỗ trợ 3.100 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 1.200 triệu đồng

+ Ngân sách cấp huyện: 900 triệu đồng.

+ Nguồn khác: 1.000 triệu đồng (nguồn tài trợ, lồng ghép các chương trình dự án v.v.)

Tập trung vào thực hiện các nội dung hỗ trợ sau: 

- Thông tin tuyên truyền về chương trình 
- Tập huấn, tư vấn tại chỗ cho các chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình;
- Hỗ trợ tiêu chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP chủ lực, đặc sản (Nâng cấp sản phẩm, nâng cấp hạng sao đối với các sản phẩm đã được công nhận, thiết kế bao bì, tiêu chuẩn hóa chất lượng, đăng kỹ nhãn hiệu, quản lý chất lượng; Nâng cấp chuỗi giá trị, nguồn nguyên liệu, liên kết chuỗi, phân phối sản phẩm);

- Khảo sát, đánh giá xây dựng đề án thực hiện chương trình OCOP tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030;

- Quản lý, điều hành Chương trình; tổ chức hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thường niên; đánh giá, giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. 

- Thuê đơn vị tư vấn triển khai thực hiện Chương trình (Đào tạo, tập huấn; khảo sát, đánh giá, lựa chọn ý tưởng sản phẩm; tư vấn phát triển sản phẩm; tư vấn hoàn thiện hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng; tư vấn đánh giá, phân hạng sản phẩm; tư vấn xây dựng kế hoạch/đề án giai đoạn).

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm được công nhận OCOP giai đoạn 2019 – 2020.

(Chi tiết ngân sách tỉnh theo phụ lục 3 đính kèm)

2.  Ngân sách Trung ương (sau khi được phân bổ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới: Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương)

Dự kiến 2.700 triệu đồng: Tập trung vào thực hiện hỗ trợ các dự án phát triển sản phẩm OCOP; Ứng dụng khoa học công nghệ, máy móc, thiết bị trong sản xuất, chế biến;  Hỗ trợ đào tạo tập huấn cho cán bộ quản lý chương trình các cấp và cán bộ lãnh đạo các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP (Bao gồm học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình OCOP); Hội nghị/hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình OCOP năm 2021; Xây dựng kế hoạch/đề án giai đoạn 2021 – 2025; Khảo sát, xây dựng đề án phát triển sản phẩm tiềm năng đạt OCOP 5 sao, sản phẩm du lịch cộng đồng và điểm du lịch.
3. Nguồn vốn xã hội hóa

Huy động từ các Doanh nghiệp, HTX, người dân đầu tư phát triển sản xuất, phát triển sản phẩm để thực hiện Chương trình. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Là cơ quan thường trực Chương trình, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông của trung ương, của tỉnh tuyên truyền Chương trình OCOP. 
- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện Chương trình, tư vấn phát triển sản phẩm OCOP; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ quản lý cho các chủ thể sản xuất và cán bộ quản lý thực hiện Chương trình OCOP các cấp. Tham mưu tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình OCOP ngoài tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố xác định sản phẩm, nhóm sản phẩm có lợi thế của địa phương; xây dựng, phát triển và nâng cấp các sản phẩm OCOP; vận dụng lồng ghép các chính sách liên quan đến phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp để hỗ trợ các chủ thể phát triển các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP.

- Thực hiện quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP trên
Website Chương trình OCOP của tỉnh; tổ chức cho các đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ OCOP trong và ngoài tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành, thị xây dựng, triển khai Chương trình OCOP ở địa phương; Định kỳ tổng hợp tiến độ, kết quả và tham mưu xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả Chương trình OCOP báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh theo quy định.

2. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh

Phối hợp với các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân bổ kinh phí từ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các nguồn lực khác cho Chương trình OCOP, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với OCOP.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT cân đối kế hoạch nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình OCOP và trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định; Chủ trì, hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm hộ, tổ sản xuất, hộ sản xuất kinh doanh thành lập HTX, doanh nghiệp tham gia Chương trình OCOP. Lồng ghép có hiệu quả chính sách khởi nghiệp doanh nghiệp của tỉnh với Chương trình OCOP.
4. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT cân đối, đảm bảo bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP; hướng dẫn về nghiệp vụ, chế độ quản lý tài chính; hướng dẫn cơ chế chính sách liên quan đến huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình OCOP.

5. Sở Khoa học và Công nghệ
- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa phương hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm thuộc Chương trình OCOP, trên cơ sở đó kết nối, đặt hàng với các nhà khoa học giải quyết những vấn đề phát sinh trong sản xuất.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia chương trình về ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, truy suất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến; xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn định hướng phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP.

- Tổng hợp các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ hàng năm liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

6. Sở Công thương
Tăng cường các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng xúc tiến thương mại; tăng cường công tác thông tin, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, tiếp cận thị trường trong nước và xuất khẩu; Phối hợp các địa phương thiết lập hệ thống thị trường gắn kết tiêu thụ sản phẩm; hình thành các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. 
7. Sở Y tế 

Hỗ trợ các chủ thể thực hiện các quy định liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm; hướng dẫn xác lập hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng,.. đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

8. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
Chủ trì nghiên cứu xây dựng đề án, hỗ trợ các địa phương phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch; xây dựng và phát triển mô hình điểm du lịch gắn với điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Lồng ghép công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm OCOP thông qua các sự kiện hoạt động văn hóa - du lịch, các hội nghị, hội thảo, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh về Chương trình OCOP; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình, các cổng thông tin điện tử, thường xuyên đăng tải các tin, bài, phóng sự về Chương trình OCOP, nêu gương điển hình các tổ chức, cá nhân trong thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh.

10. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch 

 Tăng cường các hoạt động phát triển thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu hàng hóa cho các sản phẩm OCOP được công nhận; Giới thiệu, hỗ trợ doanh nghiệp có sản phẩm OCOP tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường; Phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Chi cục Phát triển nông thôn để xây dựng các sản phẩm OCOP dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch.
11. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Quảng Trị, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Trị, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tham gia Chương trình OCOP tiếp cận nguồn vốn vay, đặc biệt là các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất.
12. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chương trình đến toàn thể cán bộ, thành viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể; hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ việc thành lập mới các HTX gắn với việc phát triển các sản phẩm OCOP theo mục tiêu Kế hoạch; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng năng lực cho cán bộ quản lý HTX (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán..), xây dựng liên kêt chuỗi hàng hóa từ sản xuất cho đến xúc tiên thương mại tiêu thụ sản phẩm. Tạo điều kiện cho HTX, THT tiếp cận được nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh
Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành của tỉnh thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Chương trình sản xuất theo quy trình kỹ thuật, cung cấp cho thị trường các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo sạch, an toàn; kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về sản xuất sản phẩm không an toàn để xử lý theo quy định của pháp luật; chủ động tham gia vào các chuỗi giá trị hình thành trong Chương trình OCOP.
14. Các sở, ban, ngành liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa các nhiệm vụ của Chương trình gắn với lĩnh vực phụ trách của ngành.
15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội dung Chương trình OCOP trên địa bàn quản lý. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn. Triển khai các bước trong quá trình thực hiện chu trình OCOP theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Mỗi huyện, thành phố, thị xã xây dựng từ 1-2 dự án hỗ trợ phát triển sản phẩm trọng điểm theo chuỗi giá trị và theo hướng khai thác thế mạnh sản phẩm của từng địa phương. Chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn trên địa bàn xác định sản phẩm, nhóm sản phẩm (mỗi địa phương lựa chọn từ 2-3 sản phẩm, nhóm sản phẩm) chủ lực, sản phẩm đặc trưng có lợi thế của địa phương để tập trung mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng và sản lượng, hoàn thiện kiểu dáng công nghiệp bao bì, nhãn hàng hóa sản phẩm... đảm bảo thị hiếu và đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Chủ động huy động lồng ghép các nguồn kinh phí và bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương hàng năm để hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia triển khai thực hiện Chương trình.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý chặt chẽ việc sử dụng nhãn hiệu OCOP Quảng Trị gắn trên các sản phẩm tham gia Chương trình.

- Chỉ đạo, tuyên truyền và hỗ trợ các đơn vị sản xuất trên địa bàn cung cấp các sản phẩm của địa phương đến tất cả các trung tâm, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn toàn tỉnh để trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm, góp phần thúc đẩy sản xuất ổn định và phát triển. Chủ động bố trí quỹ đất để kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực, đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương. 
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chu trình OCOP thường niên từ bước nhận ý tưởng sản phẩm, đăng ký sản phẩm, thẩm định, hỗ trợ thành lập các tổ chức kinh tế, xúc tiến thương mại, phát triển các sản phẩm OCOP, đánh giá phân hạng sản phẩm trên địa bàn.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về cơ quan thường trực chương trình (Sở Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh theo quy định.
16. UBND xã, phường, thị trấn
Tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể sản xuất tích cực tham gia Chương trình OCOP; rà soát, khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn các chủ thể sản xuất đăng ký và chuẩn bị hồ sơ sản phẩm, xác nhận các nội dung của hồ sơ minh chứng về tỷ lệ sử dụng lao động địa phương, nguồn nguyên liệu theo quy định; Tiếp  nhận hồ sơ đăng ký ý tưởng sản phẩm của các chủ thể sản xuất và gửi về cơ quan thường trực OCOP cấp huyện tổng hợp, đánh giá, lựa chọn.
17. Các chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP
- Chủ động xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh, phát triển sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm,… tích cực tham gia thực hiện Chương trình OCOP.
- Thực hiện duy trì, tiêu chuẩn hóa và tích cực đăng ký tham gia đánh giá, nâng hạng sản phẩm OCOP, đảm bảo sản phẩm tham gia Chương trình OCOP chất lượng, an toàn; đồng thời, sử dụng nhãn mác, logo, biểu trưng theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Trị năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Chương trình OCOP tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời./.
	Nơi nhận:                                                       

- Bộ NN và PTNT (b/c);

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);

- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh;

- Ban KT-NS HĐND tỉnh;

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- VP NTM tỉnh;

- Liên minh HTX tỉnh;

- Các cơ quan thông tin trên địa bàn tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Chi cục PTNT tỉnh;

- Lưu: VT, NN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN




PHỤ LỤC 1: LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2021
(Kèm theo kế hoạch số …………./KH-UBND ngày …../…../2021 của UBND tỉnh) 

	TT
	Hoạt động chính
	Kết quả cần đạt
	Thời gian 
thực hiện

	1
	Kiện toàn hệ thống quản lý, điều hành, chính sách Chương trình OCOP của tỉnh
	
	

	1.1
	Kiện toàn tổ chức nhân sự, quy chế hoạt động cấp tỉnh, huyện, xã
	Bộ máy quản lý điều hành OCOP các cấp được kiện toàn ở các cấp (tỉnh, huyện, xã)
	Quý 1 - 2/2021

	1.2
	Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch/Đề án thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 (Sau khi TW ban hành đề án giai đoạn 2021 – 2025)
	Kế hoạch/Đề án thực hiện chương trình OCOP được hoàn thiện
	Quý 3 - 4/2021

	2
	Triển khai theo chu trình
	Chương trình OCOP được triển khai đúng đúng Chu trình, nguyên tắc
	Cả năm

	2.1
	Tuyên truyền
	
	

	2.1.1


	Tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chương tình OCOP, giới thiệu sản phẩm OCOP
	Người dân biết, nắm được cơ bản về Chương trình OCOP, sản phẩm OCOP
	Liên tục

	2.1.2
	Hướng dẫn đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP
	- Các chủ thể có mẫu đăng ký sản phẩm, biết nộp ở đâu, khi nào hết hạn
	Quý 2/2021

	2.2
	Nhận ý tưởng sản phẩm, hướng dẫn triển khai phương án SXKD, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm 
	Các ý tưởng sản phẩm được sàng lọc, chấp nhận; được hướng dẫn khi không được chấp nhận
	

	2.2.1
	Đánh giá tính khả thi của các ý tưởng sản phẩm tại các huyện, thành phố, thị xã
	Danh sách các ý tưởng tiềm năng có thể phát triển thành sản phẩm OCOP
	Quý 2/2021

	2.2.2
	Khảo sát và xây dựng sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao giai đoạn 2021-2025
	04 Phương án sản xuất kinh doanh của chủ thể để xây dựng sản phẩm 5 sao
	    Quý 2/2021

	2.2.3
	Lựa chọn ý tưởng phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch
	Biên bản đánh giá ý tưởng phát triển sản phẩm dịch vụ và lộ trình hỗ trợ thực hiện  
	Quý 2-3/2021 

	2.2.4
	Nhận phương án kinh doanh (Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận và xét chọn kế hoạch kinh doanh)
	Các PAKD được sàng lọc, chấp nhận; được thẩm định với các PAKD có hỗ trợ ngân sách nhà nước
	Liên tục

	2.2.5
	Triển khai kế hoạch kinh doanh (cộng đồng chủ động triển khai; OCOP tỉnh, huyện, Tư vấn, hỗ trợ)
	(1) Người dân vượt qua các khó khăn nhờ các tư vấn, chỉ dẫn và kết nối sử dụng nguồn lực. (2) Các sản phẩm đã đăng ký có thể tham gia đánh giá và dự thi; (3) Kết hợp kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm OCOP
	Liên tục

	
	Cấp huyện
	Tư vấn, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục pháp lý trong phạm vi cấp huyện,…
	Liên tục

	
	Cấp tỉnh
	Tư vấn tại chỗ, chủ động/phối hợp với các ngành và tư vấn giải quyết khó khăn của cộng đồng
	Liên tục

	2.2.6
	Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
	Các chủ thể hoàn thiện hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá cấp huyện, cấp tỉnh
	Liên tục, trọng điểm vào quý 3/2021

	2.2.7
	Đánh giá, phân hạng sản phẩm
	Toàn bộ sản phẩm đăng ký được đánh giá và phân hạng theo tiến trình 2 cấp: Cấp huyện, cấp tỉnh 
	Quý 4/2021

	2.2.8
	Xúc tiến thương mại
	 Các sản phẩm OCOP được tham gia các hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu và các sự kiện xúc tiến thương mại khác trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài (nếu có)
	Liên tục

	3
	Đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực
	 
	

	3.1
	Tập huấn xây dựng Phương án kinh doanh, triển khai Phương án kinh doanh, phát triển sản phẩm
	Người dân có thể xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên ý tưởng sản phẩm đã được duyệt
	Quý  2/2021

	3.2
	Tập huấn củng cố, phát triển tổ chức kinh tế tham gia OCOP (DN và HTX)
	Cán bộ quản lý các tổ chức kinh tế nắm được nội dung, có thể áp dụng tại cơ sở của mình
	Quý 2 – 3/2021

	3.3
	Tập huấn chuỗi giá trị trong Chương trình OCOP
	Cán bộ quản lý các tổ chức kinh tế, Cán bộ OCOP nguyên tắc, nội dung chuỗi giá trị trong OCOP, có thể áp dụng tại cơ sở, địa phương mình
	Quý 3/2021

	3.4
	Tập huấn chuyên đề về TCCL sản phẩm, SHTT, ghi nhãn hàng hóa, QLCL và ATTP, truy xuất nguồn gốc, BVMT trong sản xuất
	(1) Cán bộ quản lý các tổ chức kinh tế biết được các quy định về hoàn thiện sản phẩm, điều kiện sản xuất để áp dụng tại cơ sở; (2) Cán bộ OCOP nắm được các nội dung để tư vấn, hướng dẫn cộng đồng
	Quý 2 – 3/2021 

	3.5
	Tập huấn kỹ năng bán hàng/thương mại điện tử
	Nhân sự kinh doanh tại các tổ chức kinh tế nắm được các kỹ năng cơ bản, có thể áp dụng trong tình huống cụ thể của mình
	Quý 2 – 3/2021 

	3.6
	Tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia quản lý, điều hành Chương trình OCOP
	Cán bộ quản lý OCOP nắm được các nghiệp vụ về quản lý, điều hành Chương trình OCOP, tư vẫn hỗ trợ cộng đồng trong quá trình triển khai OCOP
	Quý  2 - 3/2021 

	4
	Phát triển sản phẩm
	 
	

	4.1
	Nâng cấp, phát triển sản phẩm
	Sản phẩm đã có được nâng cấp phát triển, sản phẩm mới được hoàn thiện khi tham gia Chương trình OCOP
	Liên tục

	4.2
	Xây dựng và triển khai các dự án phát triển sản phẩm chủ lực
	Các dự án được triển khai, tạo ra các sản phẩm chủ lực, 5 sao
	Quý 2/2021-2025

	4.3
	Xây dựng dự án phát triển Trục du lịch Quảng Trị
	Đề xuất dự án tạo ra ít nhất 1-3 sản phẩm dịch vụ du lịch tại cộng đồng
	Quý 3 - 4/2021

	5
	Học tập kinh nghiệm triển khai chương trình OCOP (trong nước)
	Các thành viên BĐH, TGV, các chủ thể tiêu biểu của Chương trình được học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện tại các tỉnh tiêu biểu trong công tác triển khai Chương trình OCOP.
	Quý 3 - 4/2021 

	6
	Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình OCOP
	 
	

	5.1
	Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện
	Nội dung Chương trình OCOP được giám sát triển khai theo kế hoạch; Kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, hạn chế trong qúa trình thực hiện
	Liên tục

	5.2
	Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm OCOP, việc sử dụng nhãn hiệu OCOP
	Các sản phẩm OCOP được giám sát, kiểm tra chặt chẽ, giữ vững uy tín, thương hiệu của sản phẩm OCOP Quảng Trị
	Liên tục

	5.3
	Hội nghị/hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình OCOP năm 2021
	Hội nghị được triển khai ở quy mô toàn tỉnh, tổng kết các kết quả đạt được, định hướng triển khai trong năm tiếp theo và giai đoạn
	Quý 4/2021 


PHỤ LỤC 02: DANH MỤC SẢN PHẨM HIỆN CÓ KHẢ NĂNG HOÀN THIỆN NÂNG CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2021
(Kèm theo kế hoạch số …………./KH-UBND ngày …../…../2021 của UBND tỉnh) 

	TT
	Tên sản phẩm
	Đại diện
	Địa chỉ

	I
	Huyện Vĩnh Linh

	1
	Đậu xanh tằm
	HTX NN Cổ Mỹ
	Thôn Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang

	2
	Thanh long ruột đỏ
	HTX nông sản Tây Vĩnh Thủy
	Thôn Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy.

	3
	Bột sắn dây
	HTX Huỳnh Công Đông
	Thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam

	4
	Bánh thuẫn tinh bột nghệ kết hợp mật ong
	Công ty TNHH Hùng Dung
	258 Lê Duẫn, TT Hồ Xá. 

	5
	Ném Vĩnh Linh
	HTX DV NN Vĩnh Kim
	Thôn Hương Bắc, xã Kim Thạch.

	6
	Nấm Linh chi đỏ
	Hộ SX Trần Văn Linh
	Thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn

	II
	Huyện Đakrông

	7
	Trà đậu đen xanh lồng hoa nhài
	HTX Triệu Nguyên
	Xã Triệu Nguyên

	8
	Trà đậu đen xanh lồng lá dứa
	HTX Triệu Nguyên
	Xã Triệu Nguyên

	9
	Trà thảo dược
	HTX Hùng Anh
	Thị Trấn Krong Klang

	10
	Dệt thổ cẩm 
	Hộ kinh doanh Can Phúc
	Xã Ba Nang

	III
	Huyện Hải Lăng

	11
	Ném vùng cát
	Tổ Hợp tác Hải Dương
	Hải Dương (wvv)

	12
	Tranh giấy 
	Công Ty Kiều Trân Phát
	TT Diên Sanh

	13
	Thêu ren Văn Quỹ
	HTX Văn Quỹ
	Hải Phong

	14
	Gà thịt sơ chế
	HTX Chăn nuôi gà Tứ Hải
	Xã Hải Định (wvv)

	IV
	Huyện Triệu Phong

	15
	Gạo Huyết rồng
	HTX SX NN Duy phiên
	Triệu Phước

	16
	Rong câu
	HTX SX NN Hà La
	Triệu Phước

	17
	Bột sấy lạnh tía tô
	HTX Đông Triều
	Triệu Tài

	V
	Thị xã Quảng Trị

	18
	Trà Gạo lứt
	 Cơ sở sản xuất Liên Giang
	Phường I

	19
	Bưởi An Đôn
	 HTX AN Đon
	Phường An Đôn

	20
	Ném Hải Lệ
	 HTX Như Lệ
	Hải Lệ

	VI
	Thành Phố Đông Hà

	21
	Hạt sen tươi
	CSSX Sen Bảo Liên
	ĐôngLương, Đông Hà

	22
	Trà tim sen
	CSSX Sen Bảo Liên
	Đông Lương, Đông Hà

	23
	Xúc xích heo
	Hộ SX Linh Giang
	Phường 1, Đông Hà

	24
	Há cảo 
	Hộ SX Linh Giang
	 

	25
	Sữa đậu đỏ hạnh nhân 
	CSSX Sữa hạt H2T
	Phường 2, Đông Hà

	26
	Sữa bắp non
	CSSX Mẹ Milk
	Phường 5, Đông Hà

	27
	Mì sợi khô
	CSSX Mẹ Milk
	Phường 5, Đông Hà

	28
	Nước sút họng 
	Công ty Huyền Thoại
	Phường 5, Đông Hà

	29
	Nước cất tỏi 
	Công ty Huyền Thoại
	Phường 5, Đông Hà

	30
	Nước cốt gừng
	Công ty Huyền Thoại
	Phường 5, Đông Hà

	31
	Nấm sò tím
	THT SX nấm  Đông Thanh
	Phường Đông Thanh, Đông Hà

	32
	Cao cà gai leo Thiên Phúc
	Công ty THNN SunDo
	Phường 3, Đông Hà

	33
	Dưa leo bào tử giấm
	HTX Đông Thanh
	Phường Đông Thanh, Đông Hà

	VII
	huyện Cam Lộ

	34
	Cao thìa canh
	Mai Thị Thủy
	Xã Cam Nghĩa

	35
	Cao Lạc tiên
	Mai Thị Thủy
	NT

	36
	Nước cốt dâu tằm Quốc Khánh
	Hộ kinh doanh Quốc Khánh
	Xã Cam Thành

	37
	Tinh chất lá tắm thảo dược cho bé
	HTX Trường sơn
	Xã Cam Thành

	38
	Dầu Óc Chó Super Green
	Công ty Từ Phong
	Xã  Cam Thành

	39
	Dầu Gấc cho bé Super Green
	Công ty Từ Phong
	Xã  Cam Thành

	40
	Gà Cùa Phương gia trang
	Hộ kinh doanh Phương gia Trang
	Xã Cam Nghĩa

	41
	Gà Cùa
	 Hộ kinh doanh Vũ Văn Bắc
	Xã Cam chính

	42
	Tiêu Cùa
	HTX Hồ tiêu
	Xã Cam Nghĩa

	43
	Gạo sạch Cam An 
	HTX Cam An
	Xã Thanh An

	44
	Hương sạch
	Hộ Kinh doanh Thái Tăng Tâm
	TT Cam Lộ

	VIII
	Huyện Gio Linh

	45
	Hấp sấy cá khô, mực ống, ruốc
	Nguyễn Văn Từ, Cơ sở hấp sấy cá Nguyễn Văn Từ
	thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt

	46
	Sứa ruốc, mắm rò
	Cơ sở Nguyễn Thị Thiếc
	thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt

	47
	Sản phẩm gạo 
	Trần Văn Kinh, HTX dịch vụ NN Quang Hạ Gio Quang
	thôn Vinh Quang Hạ, xã Gio Quang

	48
	Đồ gỗ mỹ nghệ
	Trần Văn Linh, Cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ
	thôn An Khê, xã Gio Sơn

	49
	Chai xịt đuổi muổi khử mùi- sả chanh oải hương
	Trần Đình Diệu, Công ty TNHH Nhiên thảo Quảng Trị
	142 Võ Nguyên Giáp, thị trấn Gio Linh

	50
	Tinh dầu tràm nhiên thảo
	
	

	51
	Tinh dầu bưởi Nhiên Thảo
	
	

	52
	Xịt dưỡng tóc tinh dầu Bưởi
	
	

	53
	Nước cất trầu không Nhiên Thảo
	
	

	54
	Nước rửa tay Nhiên Thảo
	
	

	55
	Tinh dầu Bơ Nhiên Thảo
	
	

	56
	Muối ngâm chân Nhiên Thảo
	
	

	57
	Cao bồ kết thảo dược Nhiên Thảo
	
	

	58
	Tinh dầu Bạc Hà nhiên Thảo
	
	

	59
	Mướp đắng Lại An
	Nguyễn Văn Đắc
	thôn Lại An, xã Gio Mỹ

	60
	Điểm du lịch Gio An
	THT Gio An
	Xã Gio An

	XI
	huyện Hướng Hóa

	61
	Củ, quả sấy lạnh
	Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Nguyên
	Xã Hướng Lộc

	62
	Cà phê hữu cơ sinh thái Chân Mây
	HTX cà phê Chân Mây
	Xã Hướng Phùng (wvv)

	63
	Măng sấy khô Doa Bụt
	Hộ sản xuất kinh doanh Hà Ngọc Anh Dũng
	Xã Hướng Phùng (wvv)

	64
	Tinh bột nghệ 
	Công ty TNHH Hoàng Tuấn Tùng
	Thị trấn Khe Sanh

	65
	Cà phê nông sản sạch Bốn Phương
	Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Duy Phương
	Xã Hướng Phùng (wvv)

	66
	Điểm du lịch sinh thái Tân Hợp
	HTX Nông nghiệp Tân Hợp
	Xã Tân Hợp


PHỤ LỤC 03: KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2021 (Nguồn vốn ngân sách tỉnh)

(Kèm theo Kế hoạch số …………./KH-UBND ngày …../…../2021 của UBND tỉnh) 

	TT
	Nội dung
	Số tiền (1.000đ)
	Ghi chú

	I
	Kinh phí tuyên truyền, tập huấn, triển khai chu trình OCOP và kiểm tra giám sát thực hiện
	1.000.000
	Thực hiện theo dự toán được duyệt. Nội dung chi, mức chi theo các Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017, số 08/2020/TT-BTC ngày 30/01/2020 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước

	1
	Kinh phí tuyên truyền
	178.050
	

	1.1
	Hội nghị công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận OCOP, triển khai chương trình OCOP năm 2021
	12.950
	

	1.2
	Quản lý, tin, bài website OCOP
	40.000
	

	1.3
	Xây dựng phóng sự tuyên truyền, bài viết truyền thông về chương trình OCOP
	125.100
	

	2
	Triển khai chu trình OCOP thường niên
	660.522
	

	2.1
	Tập huấn hướng dẫn chủ thể sản phẩm OCOP kỹ năng phát triển, hoàn thiện sản phẩm, phát triển thị trường, xúc tiến thương mại
	     37.100 
	

	2.2
	Tập huấn hướng dẫn chủ thể sản xuất đăng ký ý tướng sản phẩm, lập kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh
	     72.800 
	

	2.3
	Tư vấn, hỗ trợ cho các huyện về lựa chọn ý tưởng sản phẩm
	70.600
	

	2.4
	Tư vấn cho các chủ thể OCOP phát triển sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 
	135.100
	

	2.5
	Đánh giá/xếp hạng sản phẩm tại cấp tỉnh
	   144.922 
	

	2.6
	Hộ trợ phát triển sản phẩm OCOP
	   200.000 
	

	3
	Kinh phí kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình OCOP
	   161.428 
	

	3.1
	Kinh phí kiểm tra chất lượng sản phẩm tham gia chu trình OCOP
	   100.000 
	

	3.2
	Công tác phí, văn phòng phẩm phục vụ thực hiện Chương trình
	             61.428 
	

	II
	Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP
	   200.000 
	

	 
	Tổ chức tham gia các hội chợ trong nước, các hoạt động kết nối cung cầu để quảng bá các sản phẩm OCOP Quảng Trị
	           200.000 
	Thực hiện theo dự toán được duyệt. Nội dung chi, mức chi theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh

	 
	Tổng cộng
	1.200.000
	 


Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn
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